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STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV QUẬN SV 

THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1 Đỗ Minh Ngọc 403651 Đống Đa  

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 403239 Đống Đa  

3 Lê Thị Hương Trang 400632 Đống Đa  

4 Hoàng Như Quỳnh 403322 Đống Đa  

5 Phạm Quỳnh Trang 403340 Đống Đa  

6 Trần Quang Việt 403307 Đống Đa  

7 Bùi Thị Vũ Hoa 403163 Đống Đa  

8 Nguyễn Thị Linh 402635 Đống Đa  

9 Vũ Đình Hiệu 391832 Đống Đa  

10 Nguyễn Thị Ngân  393101 Đống Đa  

11 Nguyễn Tài Tuấn Anh 393148 Đống Đa  

12 Hồ Thị Thúy Nga 393106 Đống Đa  

13 Hứa Thị Lê Hà 393135 Đống Đa  

14 Nguyễn Lâm Oanh 403141 Đống Đa  

15 Nguyễn Thị Hằng 402560 Đống Đa  

16 Đào Thị Hương Ly 403518 Đống Đa  

17 Nguyễn Phương Thảo 401922 Đống Đa  

18 Nguyễn Thị Ngọc Tú 401306 Đống Đa  

19 Phạm Thị Hồng Nhung 400543 Đống Đa  

20 Mai Hồng Ngọc 400340 Đống Đa  

21 Nguyễn Thị Kim Anh 401326 Đống Đa  

22 Nguyễn Giang Uy 400845 Đống Đa  

23 Nguyễn Thị Huyền 402658 Đống Đa  



  

24 Nguyễn Thị Hậu 402650 Đống Đa  

25 Nguyễn Ngọc Phương 402823 Đống Đa  

26 Phạm Văn Thảo 402752 Đống Đa  

27 Phạm Thị Tuyết 402211 Đống Đa  

28 Nguyễn Lan Hương 403208 Đống Đa  

29 Hoàng Quốc Anh 403207 Đống Đa  

30 Bùi Thị Giang 400540 Đống Đa  

31 Nguyễn Thị Khánh Linh 402765 Đống Đa  

32 Hoàng Thị Thanh 393113 Đống Đa  

33 Trần Hồng Ngọc 403464 Đống Đa  

34 Lê Minh Hằng 403426 Đống Đa  

35 Vũ Thị Phương Thảo 403335 Cầu Giấy  

36 Hoàng Thanh Thúy 403114 Cầu Giấy  

37 Nguyễn Bích Thủy 403636 Cầu Giấy  

38 Lê Thảo Nhi 403510 Cầu Giấy  

39 Lã Thị Thanh 400564 Cầu Giấy  

40 Ngô Mai Anh 403649 Cầu Giấy  

41 Trần Mỹ Hoa 400640 Cầu Giấy  

42 Bùi Thị Như Ý 403641 Cầu Giấy  

43 Lương Mỹ Linh 403508 Cầu Giấy  

44 Phan Thị Cẩm Nhung 393165 Cầu Giấy  

45 Đỗ Thị Thảo Anh 402464 Cầu Giấy  

46 Nguyễn Thị Nhung 403458 Cầu Giấy  

47 Đặng Thị Thường 403655 Cầu Giấy  

48 Nguyễn Thu Hiền 403637 Cầu Giấy  

49 Lưu Thành Tâm 401606 Cầu Giấy  

50 Trần Ngọc Lam Giang 403242 Cầu Giấy  

51 Phùng Thị Quỳnh Trang 403432 Cầu Giấy  

52 Nguyễn Hồ Hương Ly 403253 Cầu Giấy  

53 Vũ Thị Hiên 402418 Cầu Giấy  

54 Nguyễn Thị Bảo Thoa 403153 Cầu Giấy  



  

55 Trần Thị Việt Chinh 391604 Cầu Giấy  

56 Lê Phương An 401524 Cầu Giấy  

57 Lê Nguyễn Thạch Thảo 401908 Cầu Giấy  

58 Lê Diệp Anh 400920 Cầu Giấy  

59 Trần Thị Mỹ Linh 403658 Cầu Giấy  

60 Trần Diệp Hằng 402141 Cầu Giấy  

61 Nguyễn Thị Thu Chà 402011 Cầu Giấy  

62 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 402003 Cầu Giấy  

63 Nguyễn Thị Nhật Lệ 402512 Cầu Giấy  

64 Nguyễn Thùy Dương 390416 Cầu Giấy  

65 Hoàng Bích Diệp 401914 Cầu Giấy  

66 Trần Phúc Đại 391665 Cầu Giấy  

67 Phạm Văn Khương 392506 Cầu Giấy  

68 Bùi Tiến Anh  402406 Cầu Giấy  

69 Lã Thị Kim Dung 402142 Cầu Giấy  

70 Ngô Thu Hiền 402670 Cầu Giấy  

71 Nguyễn Tường Linh 402638 Cầu Giấy  

72 Hoàng Thị Ngọc Anh 403133 Cầu Giấy  

73 Ngô Tôn Phương Anh 402328 Cầu Giấy  

74 Nguyễn Thị Thu Hoài 403503 Nam Từ Liêm  

75 Nguyễn Thị Ly 402143 Nam Từ Liêm  

76 Nguyễn Thị Huyền 402101 Nam Từ Liêm  

77 Trần Thùy Trang 403620 Nam Từ Liêm  

78 Nguyễn Thị Hải Yến 401131 Nam Từ Liêm  

79 Bùi Mạnh Tuấn 403523 Nam Từ Liêm  

80 Đặng Thị Vân Anh 400232 Bắc Từ Liêm  

81 Nguyễn Thị Như Quỳnh 402212 Bắc Từ Liêm  

82 Phí Nguyễn Phương Linh 402216 Bắc Từ Liêm  

83 Nguyễn Thị Kim Phượng 403623 Bắc Từ Liêm  

84 Cao Thanh Huyền 403361 Bắc Từ Liêm  

85 Nguyễn Thanh Hương 403302 Bắc Từ Liêm  



  

86 Trần Thị Thùy Dương 402818 Ba Đình  

87 Phạm Thị Ngọc Ánh 402816 Ba Đình  

88 Nguyễn Thị Lan Hương 401159 Ba Đình  

89 Nguyễn Thị Phương Anh 402022 Ba Đình  

90 Đặng Thủy Tiên 401032 Ba Đình  

91 Tạ Kim Anh 393122 Ba Đình  

92 Hoàng Thị Phương 403261 Ba Đình  

93 Vũ Thành Doanh 400438 Ba Đình  

94 Vương Phương Anh 403252 Ba Đình  

95 Đào Mỹ Duyên 403159 Ba Đình  

96 Vương Thùy Linh 403466 Ba Đình  

97 Đỗ Minh Anh 400224 Ba Đình  

98 Nguyễn Thu Trang 401909 Ba Đình  

99 Trần Thị Hường 401906 Ba Đình  

100 Phạm Xuân Trường 402226 Ba Đình  

101 Chu Mạnh Luân 402213 Ba Đình  

102 Phạm Bình Trọng 401829 Ba Đình  

103 Vũ Thị Mai Sao 400750 Ba Đình  

104 Đào Vân Anh 400131 Ba Đình  

105 Nguyễn Đình Hoàng 391463 Ba Đình  

106 Nguyễn Hoàng Trang 402304 Ba Đình  

107 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 401736 Ba Đình  

108 Phạm Thị Ngọc Ánh 402801 Tây Hồ  

109 Ngô Phương Vi 403507 Ba Vì  

110 Trần Thị Thu Uyên 393151 Phúc Thọ  

111 Đỗ Thị Thùy Trang 403156 Sơn Tây  

112 Đỗ Thị Uyên 401954 Quốc Oai  

113 Nguyễn Thị Hiền Lương 403122 Phú Xuyên  

114 Chu Thị Hảo 403165 Ứng Hòa  

115 Hoàng Đình Dũng 400474 Hoài Đức  

116 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 403121 Đông Anh  



  

117 Bùi Thị Tuyết Chinh 393116 Đông Anh  

118 Khương Thủy Tiên 402542 Sóc Sơn  

119 Ninh Thị Lan Hương 403632 Thanh Trì  

Danh sách: 119 sinh viên. 
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